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CHỦ ĐỀ: ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
Câu 1. Động cơ nào không có xupap ?

A. 2 kỳ.          B. 4 kỳ.             C. Xăng 2 kỳ.    D. Điêzen.
Câu 2: ĐC Điêzen cấu tạo gồm
A. Ba cơ cấu, bốn hệ thống 
B. Hai cơ cấu, ba hệ thống 

C. Ba cơ cấu, ba hệ thống
D. Hai cơ cấu, bốn hệ thống
Câu 3: Điểm chết trên( ĐCT).
A. Pittong gần tâm trục khuỷu 





 
B. Pittong ở trung tâm của trục khuỷu và đổi chiều chuyển động
C. Pittong gần tâm trục khuỷu và đang đổi chiều chuyển động
D. Pittong xa tâm trục khuỷu và đang đổi chiều chuyển động
Câu 4: Khi Pittong ở ĐCT kết hợp với nắp máy tạo thành thể tích
 A. Toàn phần 
B. Công tác 

C. Buồng cháy 
D. không gian làm việc ĐC 
Câu 5: Chọn câu đúng nhất.Muốn tăng công suất ĐC 
A. Tăng tỷ số nén



 B. Xoáy nồng 


C. Xoáy Xupap 



D. Điều chỉnh khe hở Xupap 
Câu 6: ĐC 4kỳ, kỳ Nổ thì pittong đi từ.
A. ĐCT xuống 

B. ĐCT lên 

C. ĐCD xuống 
D. ĐCD lên
Câu 7: ĐC điezen 4 kỳ, cuối kỳ nạp xảy ra hiện tượng
 A. Phun nhiên liệu 
B. Phun hòa khí 
C. Đánh lửa 
D. Cả ba hiện tượng .

Câu 8: Tìm phương án sai?
A. Bộ chế hoà khí có cả trong ĐC xăng và ĐC điêzen. 
 
B. Bộ chế hoà khí chỉ có trong ĐC xăng.
C. Bộ chế hoà khí hoà trộn xăng và không khí ở ngoài xilanh. 
 
D. Bộ chế hoà khí không có trong động Điêzen.
Câu 9: Đối với động cơ 4 kì, chi tiết nào có nhiệm vụ đóng mở cửa nạp và thải?
A. Xupap.    B. Pittông.    C. Cả Xupap và Pitông.    D. Xupap hoặc Pittông.

Câu 10: Tại sao tại Cacte không có cánh tản nhiệt hoặc áo nước để làm mát?

A. Xa buồng cháy nên nhiệt độ không cao.   
 B. Có hòa khí làm mát.
C. Dầu bôi trơn làm mát . 


 D. Cả A,B,C.
Câu 11: Chọn câu đúng nhất
A. ĐCĐT gồm có động cơ 2 kì và 4 kì.  
B. ĐCĐT là động cơ nhiệt.
C. Đối với ĐCĐT quá trình cháy và chuyển đổi nhiệt thành công diễn ra trong xilanh.
D. Tất cả các ý đều đúng.
Câu 12: Công thức mối quan hệ giữa hành trình píttông (S) với bán kính quay của trục khuỷu ( R):
 
A. S= R 


B. S= 1.5R 

C.S= 2R 

D. S= 2.5R
Câu 13: Vùng nào trong ĐC cần làm mát nhất?
A. Vùng bao quanh buồng cháy 
            
B. Vùng bao quanh cácte       
C. Vùng bao quanh đường xả khí thải 


D. Vùng bao quanh đường nạp
Câu 14: Công thức liên hệ giữa Vtp , Vbc , Vct là :
A. Vtp = Vct – Vbc . 

B. Vct = Vbc + Vtp . 

C. Vbc = Vct – Vtp . 

D. Vtp = Vbc + Vct . 
Câu 15: Chu trình làm việc của ĐCĐT lần lượt xảy ra các quá trình nào?
 A. Nạp – nén – nổ – xả.

B. Nạp – nổ – xả - nén.
C. Nạp – nổ – nén – xả.

D. Nổ – nạp – nén – xả.

